
 
GHI CHÚ: 
* Thượng tọa bộ nam truyền tại Việt Nam (Theravāda) còn có tên là Phật giáo Nguyên Thủy. 
** Mật thừa hay Kim cương thừa là giáo pháp bên trong các bộ phái, chứ không phải là một 
bộ phái riêng biệt. 
 

Tăng đoàn 
ban đầu 

Thượng tọa bộ [gốc] (Sthavira) Đại chúng bộ (Mahāsāṃghika) 

Tuyết sơn bộ (Haimavata)

Nhất thiết hữu bộ (Sarvāstivāda)

Thuyết chuyển bộ (Saṃkrāntivādins) 

Kinh lượng bộ (Sautrāntika) 

Khả trụ tử bộ (Vātsīputrīya)

Chánh lượng bộ (Sammatīya) 

Phân biệt thuyết bộ (Vibhajyavāda)

Nhất thuyết bộ (Ekavyāvahārika) 

Thuyết xuất thế bộ (Lokottaravāda)

Hôi sơn trụ bộ (Kukkuṭika) 

Đa văn bộ (Bahuśrutīya) 

Thuyết giả bộ (Prajñaptivāda) 

Chế đa bộ (Caitika) 

Hoá địa bộ (Mahīśāsaka) 

Pháp tạng bộ (Dharmaguptaka) 

Ẩm quang bộ (Kāśyapīya) 

Xích đồng diệp bộ (Tāmraparṇīya) 

Thượng tọa bộ [nam truyền] 
(Theravāda)   


